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Họ và tên:  ………………………………………….……………………..        Lớp: 

I. Đọc:
	NGÀY HỘI RỪNG XANH

	Chim Gõ Kiến nổi mõ
Gà Rừng gọi vòng quanh
Sáng rồi, đừng ngủ nữa
Nào, đi hội rừng xanh !

Tre, Trúc thổi nhạc sáo
Khe Suối gảy nhạc đàn
Cây rủ nhau thay áo
Khoác bao màu tươi non.

	Công dẫn đầu đội múa
Khướu lĩnh xướng dàn ca
Kì Nhông diễn ảo thuật
Thay đổi hoài màu da.

Nấm mang ô đi hội
Tới suối, nhìn mê say :
Ơ kìa, anh Cọn Nước
Đang chơi trò đu quay !
                                       (Vương Trọng)



II. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm yêu cầu:
1.Nối tên con vật ở cột trái với từ ngữ tả hoạt động của chúng ở cột phải cho thích hợp.

	a) Chim Gõ Kiến
	
	1. gọi vòng quanh đánh thức bạn bè

	b) Gà Rừng
	
	2. nổi mõ thúc giục đi hội

	c) Công
	
	3. diễn ảo thuật thay đổi màu da

	d) Khướu
	
	4. dẫn đầu đội múa

	e) Kì Nhông
	
	5. lĩnh xướng dàn đồng ca



2.Nối từng ô chỉ tên sự vật ở bên trái với ô thích hợp ở bên phải để thấy các sự vật tham gia ngày hội rừng xanh như thế nào.

	a) Tre, Trúc
	
	1. thay áo mới màu tươi non

	b) Khe Suối
	
	2. thổi nhạc sáo

	c) Cây
	
	3. gảy nhạc đàn

	d) Nấm
	
	4. chơi trò đu quay

	e) Cọn Nước
	
	5. mang ô đi hội



3. Bài thơ nói về điều gì?
a. Hoạt động của các con vật trong rừng.
b. Vẻ đẹp của cảnh vật núi rừng.
c. Hoạt động, niềm vui của các con vật, sự vật trong rừng vào ngày hội của mình.

4. Các con vật trong bài “Ngày hội rừng xanh” được nhân hoá bằng cách nào ?
a. Dùng từ gọi chúng như gọi một con người.
b. Dùng từ tả hoạt động của người để tả chúng.
c. Nói chuyện với chúng như nói chuyện với con người.

5. Cọn Nước trong bài thơ được nhân hoá bằng những cách nào ?
a. Dùng từ gọi nó như gọi một con người.
b. Dùng từ tả hoạt động của người để tả nó.
c. Nói chuyện với nó như nói chuyện vói một con người.

6. Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Vì sao? trong mỗi câu sau :
a) Nói “Chim Gõ Kiến nổi mõ” vì Gõ Kiến là một loài chim dùng mỏ gõ vào thân cây tìm kiến để ăn.
A. Gõ Kiến là một loài chim dùng mỏ gõ vào thân cây tìm kiến để ăn
B. một loài chim dùng mỏ gõ vào thân cây tìm kiến để ăn
C. dùng mỏ gõ vào thân cây tìm kiến để ăn

b) Vì Kì Nhông là loài thằn lằn có thể thay đổi màu da nên tác giả đã nói “Kì Nhông diễn ảo thuật, thay đổi hoài màu da”.
A. có thể thay đổi màu da
B. Kì Nhông là loài thằn lằn
C. Kì Nhông là loài thằn lằn có thể thay đổi màu da

7. Dựa vào bài thơ, em hãy kể về “Ngày hội rừng xanh”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8. Bài thơ “Ngày hội rừng xanh” có nhiều hình ảnh nhân hoá rất sinh động. Em thích hình ảnh nào nhất ? Vì sao ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



9. Điền bộ phận trả lời câu hỏi Vì sao? vào chỗ trống trong những câu sau :
a) Vì……………………………… nên tác giả bài thơ đã nói Gà Rừng gọi vòng quanh để bảo mọi người đừng ngủ nữa, dậy đi hội.
b) Tác giả viết “Tre, Trúc thổi nhạc sáo” vì…………………………………………
c) Tác giả để cho “Công dẫn đầu đội múa” vì…………………………………….…

10. Hãy viết một đoạn văn kể về một lễ hội ở quê em hoặc một lễ hội mà em biết.
Bài viết
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Họ và tên:  ………………………………………….……………………..        Lớp: 
I. Đọc:
Người rơm
Mùa lúa, người ta dựng những người rơm đầu đội nón lá, mình mặc áo, dang hai tay, lắc qua lắc lại theo gió để đuổi chim. Mỗi người rơm đứng một góc ruộng, lố nhố đầy đồng. Từ người này qua người khác có chuyền một sợi dây, dưới bụng mỗi người có một chùm lon.
Những bầy chim chẳng biết từ đâu nghe hương lúa chín kéo đến đen đặc cả trời. Đang bay, chúng xếp cánh, từ trên cao buông mình, rơi xuống như lá rụng. Nếu không có ai đuổi, chúng sẽ lẫn mất trong đám lúa, và chẳng mấy chốc, cả cánh đồng sẽ chỉ còn trơ những nhánh không. Từ xa, người trong chòi giật dây, những người rơm xập xựng, rồi la dậy lên bằng những chùm lon khua. Bầy chim giật mình kêu ré, rồi như một đám lá bị một cơn bão thổi ngược lên, bay tan tác tả tơi. 	
						Theo NGUYỄN QUANG SÁNG
II. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm yêu cầu:
1. Hình dạng người rơm như thế nào? 
A. Đội nón, mặc áo, dang tay, bụng có chùm lon
B. Mỗi người một góc ruộng, đứng lố nhố đầy đồng.
C. Lắc qua lắc lại theo gió rồi la dậy lên

2. Người rơm được dùng làm gì? 
A. Để nhử chim.			B. Để xua đuổi chim 	C. Để trang trí ruộng

3. Người rơm được điều khiển bằng cách nào? 
A. Bằng sức gió			 B. Bằng cách giật dây	C. Bằng cách khua lon cho kêu

4. Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh? 
A. 1 hình ảnh. Đó là: ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
B. 2 hình ảnh. Đó là: …………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………
C. 3 hình ảnh. Đó là: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

5. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.
Đám mây ngủ quên
Đám mây trắng xốp như bông
Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào
Nghe con cá đớp ngôi sao
Giật mình mây thức bay vào rừng xa.
NGUYỄN BAO
a) Trong bài thơ, sự vật nào được nhân hoá?
A. Con cá 			B. Đám mây			C. Cả đám mây và con cá.
b) Sự vật đó được nhân hoá bằng cách nào?
A. Nói với sự vật như nói với người 
B. Gọi sự vật bằng những từ ngữ vốn dùng để gọi người
C. Tả hoạt động, đặc điểm của sự vật bằng những từ ngữ vốn dùng để tả người
c) Tác giả đã dùng những từ ngữ nào để nhân hoá sự vật?
A. bông, nghe, đớp, bay 
B. ngủ quên, nghe, giật mình, thức 
C. ngủ quên, đớp, thức, bay

6. Gạch dưới những từ ngữ dùng để nhân hoá cái nắng trong đoạn thơ sau:
Nắng lên cao theo bố
Xây thẳng mạch tường vôi
Lại trải vàng sân phơi
Hong thóc khô cho mẹ
Nắng chạy nhanh lắm nhé
Chẳng ai đuổi được đâu
Thoắt đã về vườn rau
Soi cho ông nhặt cỏ
Rồi xuyên qua cửa sổ
Nắng giúp bà sâu kim.

7. Điền tiếp bộ phận câu chỉ nguyên nhân vào mỗi dòng sau :
a, Nhà em phải sửa chữa ............................................................................................
b, Lớp 3B chưa đạt danh hiệu lớp tiên tiến ................................................................
.....................................................................................................................................
c, Chị Nga đến dự hội diễn văn nghệ muộn ...............................................................
.....................................................................................................................................

8. Điền vào  dấu chấm hoặc dấu phẩy. Viết hoa chữ đầu câu.
Oan Đix-nây là ông chủ hãng phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới. Ban đầu  ông làm nhiều phim nhưng đều thất bại. Một hôm  ông bỗng nghĩ phải tìm ra một nhân vật hấp dẫn thì phim mới đi vào lòng khán giả "nhí”  thế là hình ảnh chú chuột nhỏ Mich-ki tinh khôn vừa đáng yêu  vừa đáng ghét đã lên phim  chuột Mich-ki lập tức trở thành nhân vật yêu thích của trẻ em toàn thế giới.

9. Viết về một nhân vật phim hoặc một tiết mục xiếc em yêu thích.
Gợi ý: Đó là nhân vật phim (tiết mục xiếc) nào? Em xem phim (tiết mục) đó khi nào, ở đâu? Nhân vật phim (tiết mục) đó có gì đặc biệt khiến em yêu thích?
Bài viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




